PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chất nào sau đây không phải hợp chất hữu cơ?
A. CO2.	B. C2H4.	C. CH3COOH.	D. C2H5OH.
Câu 2. Công thức đơn giản nhất của hợp chất axit axetic có công thức phân tử C2H4O2 là
A. CH2O2.	B. CHO.	C. C2H4O2.	D. CH2O.
Câu 3. Hiđrocacbon no là 
A. hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.
B. hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.
C. hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
D. hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.
Câu 4. Chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng với metan?
A. C4H6.	B. C4H10.	C. C4H8.	D. C4H4.
Câu 5. Chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo?
A. CH4.	B. C2H6.	C. C3H8.	D. C4H10.
Câu 6. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H8. Tên gọi của X là
A. propilen.	B. etilen.	C. axetilen.	D. propan.
Câu 7. Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.	C. CH3-CH2-CHBr-CH3.  
 B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br.   	D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.   
Câu 8. Ankan có khả năng tham gia phản ứng 
A. thế với halogen.	B. cộng với hiđro.	C. trùng hợp.	D. thủy phân.
Câu 9. Anken có công thức tổng quát là (với n là số nguyên)
A. CnH2n + 2 (n ≥ 2).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n – 2 (n ≥ 3).	D. CnH2n – 6 (n ≥ 6).
Câu 10. Propilen có tên gọi khác là
A. propan.	B. etilen.	C. propin.	D. propen.
Câu 11. Chất nào sau đây chứa liên kết đôi trong phân tử?
A. CH4.	B. C2H4.	C. C3H8.	D. C2H2.
Câu 12. Khi clo hóa ankan C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 1 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp thay thế của ankan đó là
A. 2,2-đimetylpropan.	      B. 2-metylbutan.		C. pentan.		       D.2-đimetylpropan.
Câu 13. Cho propan tác dụng với khí clo (askt ) theo tỉ lệ mol 1:1 thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm?
A. 1.		B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 14. Có bao nhiêu đồng phân ankin có CTPT là C6H10 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa màu vàng?
A. 3.		B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 15. Đun nóng hỗn hợp khí A gồm 0,04 mol C2H2; 0,02 mol C2H4 và 0,06 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại hỗn hợp khí C (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí C, ta thu được 1,12 lít khí CO2 (ở đktc) và 1,62 gam nước. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là
A. 0,950 gam.	B. 0,9 gam.	C. 1,21 gam.	D. 0,94 gam.
Câu 16. Số đồng phân của ankin có công thức phân tử C5H8 là
A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 17. Chất nào sau đây là đồng phân của hợp chất CH2=CH-CH=CH2?
A. CH3-C≡C-CH3.	B. CH2=CH-CH3.	C. CH≡CH-CH=CH2.	D. CH3-CH2-CH2-CH3.
Câu 18. Khi cho 2-metylpropan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 (chiếu sáng), sản phẩm chính thu được là
A. 1-clo-2-metylpropan.                                              B. 2-clo-2-metylpropan. 
C. 2-clopropan.                                         	D. 2-clopropan.
Câu 19. Trong phòng thí nghiệm, metan được điều chế bằng cách
A. nung natri axetat với vôi tôi xút.	B. chưng cất từ dầu mỏ.
C. cho canxi cacbua tác dụng với nước.	D. cracking butan.
Câu 20. Ứng dụng nào sau đây không phải của ankan?
A. Làm nhiên liệu cho động cơ.	B. Đèn xì để hàn, cắt kim loại.
C. Làm chất bôi trơn.		D. Làm nến thắp, giấy dầu, giấy nến.

Câu 21. Ankan X có tỉ khối hơi với khí nitơ bằng . Công thức phân tử của X là
A. CH4.	B. C2H6.	C. C3H8.	D. C4H10.


Câu 22. Hidrocacbon trong phân tử chứa 1 liên kết xich ma  và 2 liên kết pi  tạo thành một liên kết ba gọi là
A. Anken	B. ankan	C. ankadien	D. ankin
Câu 23. Cho các chất sau: eten, but-2-in, but-2-en, propin. Số chất có đồng phân hình học là
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 24. Hỗn hợp khí X gồm but-1-en và 2-metylprop-1-en làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Thể tích của X ở đktc là 
A. 1,12 lít. 	B. 2,24 lít. 	C. 0,56 lít. 	D. 3,36 lít.  
Câu 25. Lượng nhiệt thoát ra khi đốt cháy 1 mol các hợp chất hữu cơ cho dưới đây:
	Hợp chất
	Nhiệt  tỏa ra (KJ/mol)

	Metan
	890

	Axetilen
	1300

	Etan
	1560

	Propan
	2220


Chất nào sau đây sẽ cho lượng nhiệt lớn nhất khi đốt cháy 1 gam chất đó
A. CH4	B. C2H2	C. C2H6	D. C3H8
Câu 26. Hỗn hợp X gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp, có tỉ khối so với H2 bằng 17,5. Đốt cháy hoàn toàn 3,5 gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc). Giá trị của V là
A. 4,48.	B. 5,60.	C. 8,40.	D. 8,96.
Câu 27. Cho C2H2 tác dụng với H2O/HgSO4 (800C) tạo thành sản phẩm có tên là
A. ancol etylic.	B. axeton.	C. anđehit axetic.	D. axit axetic.
Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn một ankin X, thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc) và 0,54 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A. C5H8.	B. C2H2.	C. C4H6.	D. C3H4.
PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học (dạng công thức cấu tạo, các sản phẩm đều là sản phẩm chính) của các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:
(1) Ancol etylic đun nóng 170oC, xúc tác H2SO4 đặc.					

(2) CH≡C-CH3 + H2 

(3) isobuten + Br2 				

(4) CH2=CH–CH3   + HBr          
(5) Isopentan tác dụng với Cl2 (tỉ lệ mol 1:1), ánh sáng.
(6)) Propin tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3.
Câu 30. (1,0 điểm) Dẫn V lít hỗn hợp khí X gồm propen và etin qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thì thu được 4,8 gam kết tủa vàng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,568 lít khí CO2. Tìm V (các thể tích khí được đo ở đktc).
Câu 31. (0,5 điểm) Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí A gồm axetilen và etilen qua dung dịch brom
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